	UBND QUẬN TÂN PHÚ

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI


	ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn thi: TOÁN 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)


Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính: 
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Bài 2: (1 điểm) Giải phương trình:
a) 
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b) 
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Bài 3: (1 điểm) Cho hàm số 
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 có đồ thị (d1)
a) Vẽ (d1) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Cho hàm số 
[image: image5.wmf]yx
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 có đồ thị (d2). Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép tính.

Bài 4: (1 điểm) Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu ô tô đã được điều chỉnh lại vào ngày 1 tháng 7 năm 2016, dẫn tới việc thay đổi mạnh trong cách tính giá xe. Trong tất cả các loại xe, thì chỉ có xe cỡ nhỏ chở người dưới 10 chỗ, dung tích xi lanh động cơ từ 1500 cm3 trở xuống được giảm thuế suất so với hiện hành. Mức thuế cho loại xe này được giảm từ 45% trước ngày 10/7/2016 xuống còn 40%, và có thể tiếp tục giảm xuống còn 35% kể từ ngày 1/1/2018. Hôm nay, ngày 10/10/2017 một xe ô tô được chào bán với giá 581 triệu. Hỏi:

a) Giá xe đó trước thuế?
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b) Xe đó nếu bán vào ngày 15/6/2016 là bao nhiêu? (đã tính thuế)

Bài 5: (1 điểm) Từ điểm A trên bờ sông có một tháp truyền hình. Tại điểm B trên bờ sông bên kia người ta nhìn thấy đỉnh tháp với một góc bằng 400 so với đường nằm ngang. Trên tia đối của tia BA ,người ta đứng ở điểm C cách B là 35m thì góc nhìn lên đỉnh tháp là 300. Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến m)
Bài 6: (1 điểm) Thời gian t (tính bằng giây) từ khi 1 người bắt đầu nhảy bungee trên cao cách mặt nước d (tính bằng m) đến khi chạm mặt nước được cho bởi công thức 
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a) Tính thời gian của 1 người nhảy bungee từ vị trí cao cách mặt nước 108m đến khi chạm mặt nước?

b) Nếu 1 người nhảy bungee từ 1 vị trí khác đến khi chạm mặt nước là 7 giây. Hãy tìm độ cao của người này so với mặt nước?
Bài 7: (2,5 điểm) Cho đường tròn (O; R) và một điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Từ A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B và C là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC. 

a) Chứng minh: OA vuông góc BC và OH.OA = R2.

b) Kẻ đường kính BD của (O), AD cắt đường tròn (O) tại E. 

Chứng minh: AH. AO = AE. AD

c) Chứng minh: HC là phân giác của góc DHE.

 HẾT

Họ và tên thí sinh:
Số báo danh:

Chữ ký giám thị coi thi:
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	a) 
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Phương trình vô nghiệm
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	b) 
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	a) Vẽ đồ thị 
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(  Lập đúng bảng giá trị
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	(  Vẽ đúng đồ thị
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	Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và (d2) là: 2x + 3 = –x
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Thay 
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 vào hàm số y = –x 
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Vậy tọa độ giao điểm là (-1;1)
	0,25

	4
	a)  Hàm số biểu thị mức phí của công ty A: 
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	Hàm số biểu thị mức phí của công ty B: 
[image: image31.wmf](

)

2

:90000

dyx

=


	0,25

	
	b)  Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và (d2):
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	Vậy: Nếu sử dụng trên 10 tháng thì sử dụng dịch vụ Internet của công ty A sẽ có lợi hơn sử dụng dịch vụ của công ty B.
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	Xét tam giác ADC có:…
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	Xét tam giác ADC có:…
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	Ta có BC = AC – AB 
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	a) Thay d = 108 vào 
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Vậy 1 người nhảy bungee từ vị trí cao cách mặt nước 108m đến khi chạm mặt nước mất .... giây
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	b) Thay t = 7 vào 
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Vậy độ cao của người này so với mặt nước là .... mét
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	a)  Ta có:  
OB = OC (bán kính (O))


AB = AC (AB, AC là 2 tiếp tuyến của (O))

( OA là đường trung trực của BC

( OA ( BC tại H và H là trung điểm BC
	0,5

	
	* Xét (OBA vuông tại B (AB là tiếp tuyến (O)), BH là đường cao (BC ( OA tại H)

( OB2 = OH. OA (HTL) 
Mà: OB = R      ( OH.OA = R2
	0,5

	
	b)  Xét (OBA vuông tại B, có BH là đường cao  ( AB2 = AH.AO (1)
	0,25

	
	Chứng minh: (BDE vuông tại E  ( BE ( AD tại E
	0,25

	
	Xét (ABD vuông tại B, có BE đường cao   ( AB2 = AE.AD (2)

Từ (1) và (2) ( AH.AO = AE.AD   
	0,25

	
	c)  cm: OD2 = OH.OA

( cm: (OHD [image: image42.emf] (ODA (c.g.c)  
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Suy ra:  
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	Ta có: 
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Mà:  
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Suy ra:  HC là phân giác 
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